      Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                     Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
	           Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
           Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2



Bài 1: Tính nhẩm:
            3 x 3 =                       4 x 7 =                        3 x 9 =                    
            4 x 2 =                       5 x 8 =                        4 x 6 =                     
            3 x 7 =                       3 x 6 =                        5 x 10 =                   
Bài 2: Đặt tính rồi tính:                             
     56  +  37                   74 – 46                    57 + 25                       100 – 62
 ………….                 ………….                ………….                 …………..
 ………….                 …………..               ………….                 …………..
 ………….                 …………..               …………..                 …………..
Bài 3: Điền >, <, =
	100 … 99 + 1			     49 + 11 … 60 
	23 + 18 … 55		    	78 … 52 – 3
	68 - 24 … 30		    	20 + 30 … 51 + 23 
Bài 4: Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống 
	3
	
	9
	12
	
	
	21
	
	
	30



Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 74l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 18l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2



Bài 1: Tập chép chính tả bài: “Sân chim”
      Chim nhiều không tả xiết. Chúng đậu và làm tổ thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông. 
                                                    				Theo Đoàn GiỏiChỗ sửa

 Sân chim 
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………

Bài 2: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật, sự vật trong những câu sau:
a) Con bò ăn cỏ.
b) Mặt trời tời tỏa ánh nắng rực rỡ.
[bookmark: _GoBack]Bài 3: Hãy viết lời an ủi của em:
a) Khi cây hoa của ông trồng bị chết.
…………………………………………………………………………………
b) Khi mắt kính của bà bị vỡ.
     …………………………………………………………………………………
